
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HSSV

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

THÔNG TIN TUẦN THỨ 09
(Từ ngày 21/10/2024 – 26/10/2024)

Kính gửi: - Khoa, Bộ môn;
- Giáo viên chủ nhiệm;
- Lớp, học sinh, sinh viên.

A. CÁC NỘI DUNG CHÍNH:
A1. CÁC THÔNG TIN MỚI:
- Niêm yết danh sách buộc thôi học sinh viên khóa 2024 do không nộp hồ sơ, không

nhập lý lịch, không dữ liệu hình và sinh viên khóa 2023 do không nộp bằng tốt nghiệp THPT;
- Thông báo lần 1 đối với khoá 2022 và khoá 2023;
- Thông báo lần 1 đối với khoá 2024 được tiếp tục thực hiện BH y tế đợt 2 (đối với SV

chưa đóng tiền BHYT đợt 1) năm học 2024-2025;
- Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Thiết kế Biểu trưng (Logo) Khoa Điện – Điện tử.
A2. CÁC THÔNG TIN ĐÃ ĐỀ CẬP TRONG CÁC TUẦN SHCN TRƯỚC:
- Thông báo về việc đảm bảo nề nếp trong Sinh viên;
- Các mốc thời gian đóng học phí;
- Thông báo Sinh viên khóa 2023 nộp BỔ SUNG hồ sơ Sinh viên.
- Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Battlebot” lần 6 năm học 2024-2025;
- Hướng dẫn sinh viên đăng ký và nhận giấy xác nhận, làm lại thẻ sinh viên.

B. NỘI DUNG CHI TIẾT:
1. Niêm yết danh sách buộc thôi học sinh viên khóa 2024 do không nộp hồ sơ,

không nhập lý lịch, không dữ liệu hình và sinh viên khóa 2023 không nộp bằng tốt
nghiệp THPT:

(Danh sách đính kèm cuối văn bản)
2. Các mốc thời gian đóng học phí:

Khoá Bắt đầu Hạn cuối Thời gian nhận đơn xin gia
hạn học phí

Ngày cảnh cáo Ngày đình chỉ
học 1 năm học

K2022
K2023

9/9/2024 11/10/2024 - Từ ngày 12/10/2024 đến
22/10/2024 qua cổng Portal:
https://portal.caothang.edu.vn/s
v-dang-nhap.html
- Lưu ý: Thời gian gia hạn tối
đa là đến 30/11/2024

16/11/2024 01/12/2024

3. Thông báo kế hoạch điều động lớp, sinh viên tham gia trực cờ đỏ HK1 - Năm
học 2024-2025:

- Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 2023, 2024 (Theo lịch phân công chi tiết đính kèm).

https://portal.caothang.edu.vn/sv-dang-nhap.html
https://portal.caothang.edu.vn/sv-dang-nhap.html


- Địa điểm và thời gian thực hiện: Sinh viên có mặt tại phòng Công tác chính trị -
HSSV (tầng 5 khu F) để nhận nhiệm vụ theo khung thời gian

- Buổi sáng: Từ 6g00 - 12g00 (Sinh viên có mặt lúc 6g00)
- Buổi chiều: Từ 12g00 - 17g00 (Sinh viên có mặt lúc 12g00)
* Sinh viên được phép đi trễ (có lý do chính đáng) chậm nhất 15 phút tính từ thời gian

đầu ca trực.
- Hình thức xử lý Sinh viên vi phạm: Sinh viên không tham trực theo điều động sẽ bị

phê bình trước toàn trường (thông qua nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần), hạ rèn luyện loại
D (hạ rèn luyện tháng tương ứng).

Hằng tuần, thông tin lớp được điều động tham gia trực cờ đỏ sẽ được đăng tải trong
nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần trước tuần trực 01 tuần.

8. P. CTCT-HSSV thông tin sinh viên vi phạm nền nếp, nội qui của nhà trường, đề
nghị chủ nhiệm cập nhật nội dung vi phạm vào biên bản SHCN, hạ rèn luyện theo qui
định đối với các sinh viên sau:



II. Thông báo của Phòng Tài chính - Kế toán:
1. Trích Thông báo thu kinh phí đào tạo khoá 2022 và khoá 2023:
1.1. Thời gian làm căn cứ thu:
Tính cho kỳ nộp thứ 1 của năm học 2024 - 2025 (đây là kỳ 3 đối với khoá 2023 và kỳ 5

đối với khoá 2022 nếu tính cho cả khoá học).
1.2. Mức thu và thời gian nộp kinh phí:

1.3. Cách nộp tiền:
a. Nộp qua Ngân hàng Agribank:
- Sinh viên hoặc người nhà nộp thay tại các chi nhánh, phòng giao dịch của hệ thống

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam – Agribank (hoặc điểm giao dịch
Agribank trong khuôn viên trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng).

Lưu ý: Sinh viên cung cấp “Mã số sinh viên”, tên trường “CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng”
và đề nghị nhân viên ngân hàng thu theo hình thức “Bill Payment”. Sau khi nộp tiền Sinh
viên giữ lại chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng kinh phí.

b. Nộp qua ví điện tử MOMO: (Xem chi tiết dẫn tại website:
https://tckt.caothang.edu.vn).

c. Nộp qua hình thức quét mã VNPAY QR: (Xem chi tiết dẫn tại website
https://tckt.caothang.edu.vn).

Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác quản lý nói chung của nhà trường, đề nghị Sinh
viên các khóa thực hiện đầy đủ theo thông báo trên. Mọi sự chậm trễ trong thực hiện sẽ
bị xử lý theo quy định chung.

1.4. Mốc thời gian xin gia hạn và xử lý kỷ luật:

https://tckt.caothang.edu.vn/
https://tckt.caothang.edu.vn
https://tckt.caothang.edu.vn/
https://tckt.caothang.edu.vn/


III. Thông báo của Phòng Hành chính - Quản trị:
BỘ PHẬN CHẾ ĐỘ HSSV PHÒNG HÀNH CHÍNH-QT THÔNG BÁO
1. Thông báo lần 1 đối với khoá 2022 và khoá 2023: Thực hiện đóng tiền bảo hiểm y

tế bắt buộc trong năm học 2024-2025 áp dụng đối với khóa 2022 và khóa 2023: Từ thứ Tư
ngày 23/10/2024 trong group lớp (do GVCN đặt vào) và trên trang Web (dưới cuối trang chủ)
của trường, nhà trường đã niêm yết văn bản “Trích thông báo hướng dẫn HSSV khoá 2022
và khoá 2023 đóng tiền bảo hiểm y tế năm học 2024-2025. Trong đó có những nội dung
chính:

1.1 Thời gian đóng tiền BHYT: Từ ngày 23/10/2024 đến ngày 24/11/2024.
1.2. Mức đóng: 884.520đ/HSSV/12 tháng (Hiệu lực từ 01/01/2025 đến 31/12/2025)
1.3. CÓ 2 ĐIỂM CẦN LƯU Ý:
Điểm 1. Đối với HSSV có đóng tiền Bhyt trong năm học liền kề cũ (NH 2023-2024),

chỉ đóng tiền để gia hạn tiếp tục sử dụng thẻ cũ cho năm học mới 2024-2025 là xong, không
cần làm gì thêm.

Điểm 2. ĐỐI TƯỢNG CẦN KÊ KHAI VÀO TỜ ĐĂNG KÝ BHYT: Tất cả HSSV
khóa 2022, khóa 2023, nếu năm học liền kề cũ (NH 2023-2024) không đóng tiền BHYT (kể
cả Sinh viên có đóng BHYT NH 2022-2023, nhưng bị gián đoạn không đóng BHYT cho NH
2023-2024), thì năm học này sau khi đóng tiền xong, liên hệ phòng Hành chính-QT, tầng trệt
khu nhà E nhận “Tờ khai thông tin BHYT”. Tiến hành kê khai, và nhập trực tuyến nội dung
trong “Tờ khai thông tin BHYT” vào phần mềm “Nhập thông tin BHYT” của nhà trường (có
hướng dẫn ở mặt sau tờ “Tờ khai thông tin BHYT”).

2. Thông báo lần 1 đối với khoá 2024 được tiếp tục thực hiện BH y tế đợt 2 (đối với
SV chưa đóng tiền BHYT đợt 1) năm học 2024-2025:

2.1 Thời gian đóng tiền BHYT: Từ ngày 23/10/2024 đến ngày 24/11/2024.
2.2. Mức đóng: 884.520đ/HSSV/12 tháng (Hiệu lực từ 01/01/2025 đến 31/12/2025)
2.3. HSSV cần thực hiện đủ 04 bước: HSSV khoá 2024 vẫn dựa theo tài liệu được đưa

vào group lớp vào giữa tháng 08 năm 2024, hoặc vẫn còn niêm yết ở cuối trang chủ của Nhà
Trường: “Trích hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc trong HSSV khóa 2024” để bảo đảm
thực hiện đủ 04 bước cần làm giúp việc đăng ký thẻ BHYT được thuận lợi.

Lưu ý thời gian thực hiện 04 bước: Sau khi đóng tiền theo thời gian gia hạn mới này
(thuộc bước 2), trễ nhất là 2 ngày sau đó HSSV đã hoàn thành 02 bước còn lại. Hạn chót
hoàn thành đủ 04 bước: Trước ngày 26/11/2024.

IV. Thông báo của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên:
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Thiết kế Biểu trưng (Logo) Khoa Điện – Điện tử:
1. Đối tượng:
Toàn thể Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.
2. Thời gian:
Giai đoạn 1: Thu nhận tác phẩm dự thi
- Tác phẩm dự thi nộp trên Link/QR Code trên Fanpage Khoa Điện - Điện tử.
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 21/10/2024 – 15/11/2024
Giai đoạn 2: Vòng sơ khảo (Từ ngày 18/11/2024 - 30/11/2024)
- Thành lập hội đồng giám khảo và đánh giá tác phẩm dự thi theo các tiêu chí (file đính

kèm).
- Công bố các tác phẩm dự thi trên fanpage Khoa Điện – Điện tử.
- Hội đồng giám khảo chọn ra 05 bài dự thi xuất sắc vào vòng chung khảo.
Giai đoạn 3: Vòng chung khảo (Dự kiến tháng 12/2024)



- Tổ chức buổi chung khảo để các tác giả trình bày và thuyết trình về ý tưởng thiết kế
biểu trưng (Logo).

- Hội đồng giám khảo chấm điểm thông qua phần trình bày của tác giả.
- Công bố kết quả và Trao giải.
3. Hình thức tham gia:
- Tác phẩm dự thi nộp trên Link: https://forms.gle/bPvEuPjdDuur59rT6
Hoặc quét mã QR
- Nhóm tác giả (1-3 sinh viên) có thể tham gia 01 hoặc nhiều tác phẩm dự thi.
- Nhóm tác giả đăng ký tham gia cuộc thi theo biểu mẫu đính kèm.
- Các thông tin chi tiết về cuộc thi được công bố trên:
Website: https://ddt.caothang.edu.vn
Fanpage: https://web.facebook.com/ddt.caothang.edu.vn
4. Cơ cấu giải thưởng:
01 giải nhất (Tác phẩm được chọn làm Logo chính thức của K. ĐĐT): 1.200.000 VNĐ

+ Giấy khen
04 giải khuyến khích (Tác phẩm còn lại): 300.000 VNĐ + Giấy khen
01 giải ấn tượng (Tác phẩm được yêu thích nhất trên MXH): 400.000 VNĐ + Giấy khen
*Tác phẩm được yêu thích nhất trên MXH là tác phẩm thuộc 05 tác phẩm tham dự vòng

chung kết, được xác định thông qua lượt tương tác của tác dự thi được công bố trên Fanpage
Khoa Điện – Điện tử (1 Like = 1 điểm; 1 Share = 2 điểm).

Chi tiết kế hoạch Tại đây

Đề nghị GVCN sinh hoạt, thông tin đến lớp và SV có liên quan biết để thực hiện; Ghi
nội dung đã sinh hoạt vào Biên bản và nộp về Phòng CTCT-HSSV qua cổng Portal./.

PHÒNG CTCT - HSSV
Nơi nhận:
- Giám hiệu (Báo cáo);
- Như Kính gửi;
- Website;
- Lưu: CTHSSV, H.

https://forms.gle/bPvEuPjdDuur59rT6
https://ddt.caothang.edu.vn/tin-tuc/Cuoc-thi-Thiet-ke-Bieu-trung-Logo-Khoa-Dien-Dien-tu-nam-2024.html


DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC DIỆN BUỘC THÔI HỌC THEOMỤC 1

TT Mã HSSV Họ và Tên Lớp

1 0301241064 Nguyễn Hữu Phước CÐ CK 24A

2 0301241106 Đinh Khang Đạt CÐ CK 24B

3 0301241110 Trần Ngọc Đức CÐ CK 24B

4 0301241143 Võ Văn Luyện CÐ CK 24B

5 0301241154 Trần Minh Nhựt CÐ CK 24B

6 0301241157 Bùi Văn Phúc CÐ CK 24B

7 0301241163 Diệp Quốc Siêu CÐ CK 24B

8 0301241173 Nguyễn Chiến Thắng CÐ CK 24B

9 0301241176 Nguyễn Văn Thoại CÐ CK 24B

10 0301241179 Nguyễn Thành Phát Thuận CÐ CK 24B

11 0301241180 Trần Phú Tình CÐ CK 24B

12 0301241334 Lê Tấn Phát CÐ CK 24D

13 0301241346 Nguyễn Tấn Tài CÐ CK 24D

14 0302241025 Nguyễn Trọng Kha CÐ ÔTÔ 24A

15 0302241296 Đàm Lê Thái Bảo CÐ ÔTÔ 24D

16 0302241342 Nguyễn Thuận Phát CÐ ÔTÔ 24D

17 0302241368 Nguyễn Minh Thiển CÐ ÔTÔ 24D

18 0303241003 Hoàng Gia Ân CÐ Đ, ĐT 24A

19 0303241008 Trần Khánh Dĩ CÐ Đ, ĐT 24A

20 0303241024 Trần Thanh Nhật Huy CÐ Đ, ĐT 24A

21 0303241072 Cao Thành Thiện CÐ Đ, ĐT 24A

22 0303241076 Võ Song Toàn CÐ Đ, ĐT 24A

23 0303241077 Đặng Bảo Trọng CÐ Đ, ĐT 24A

24 0303241078 Trần Minh Trung CÐ Đ, ĐT 24A

25 0303241127 Mai Bảo Long CÐ Đ, ĐT 24B

26 0303241174 Trần Duy Cường CÐ Đ, ĐT 24C

27 0303241253 Bùi Tuấn Anh CÐ Đ, ĐT 24D



28 0303241284 Trần Thành Hưng CÐ Đ, ĐT 24D

29 0303241307 Hồ Hoàng Hào Phú CÐ Đ, ĐT 24D

30 0303241390 Nguyễn Phú Quí CÐ Đ, ĐT 24E

31 0303241448 Nguyễn Trọng Khánh CÐ Đ, ĐT 24F

32 0303241462 Bùi Minh Ngọc CÐ Đ, ĐT 24F

33 0303241467 Trần Tấn Phát CÐ Đ, ĐT 24F

34 0303241476 Lê Tam CÐ Đ, ĐT 24F

35 0303241482 Lê Phạm Việt Thắng CÐ Đ, ĐT 24F

36 0303241484 Bùi Chí Thiện CÐ Đ, ĐT 24F

37 0303241539 Nguyễn Tuấn Hưng CÐ Đ, ĐT 24G

38 0303241574 Trương Duy Thức CÐ Đ, ĐT 24G

39 0303241658 Nguyễn Hoàng Trung CÐ Đ, ĐT 24H

40 0304241151 Hoàng Tấn Lộc CÐ NL 24B

41 0304241283 Lư NgọC TháI CÐ NL 24C

42 0304241381 Trần Nguyễn Ngọc Sơn CÐ NL 24D

43 0306241001 Bùi Minh An CÐ CNTT 24A

44 0306241038 Phạm Ngọc Duy Khánh CÐ CNTT 24A

45 0306241093 Trần Thiên Quốc Bảo CÐ CNTT 24B

46 0306241138 Bùi Tấn Phúc CÐ CNTT 24B

47 0306241163 Nguyễn Nhựt Trường CÐ CNTT 24B

48 0306241195 Nguyễn Phạm Huy Hoàng CÐ CNTT 24C

49 0306241235 Lại Đình Quân CÐ CNTT 24C

50 0306241244 Đặng Phúc Thiện CÐ CNTT 24C

51 0306241511 Nguyễn ngọc Vũ CÐ CNTT 24C

52 0306241295 Lê Trần Đăng Khoa CÐ CNTT 24D

53 0306241306 Nguyễn Trung Minh CÐ CNTT 24D

54 0306241345 Dương Gia Bảo CÐ CNTT 24E

55 0306241367 Huỳnh Văn Huy CÐ CNTT 24E

56 0306241384 Việt Thị Yến Như CÐ CNTT 24E



57 0306241427 Nguyễn Ngọc Bảo CÐ CNTT 24F

58 0306241475 Lý Huệ Quang CÐ CNTT 24F

59 0306241487 Trần Thiện Thanh CÐ CNTT 24F

60 0307241033 Trần Bửu Huy CÐ CĐT 24A

61 0307241094 Nguyễn Văn Tứ CÐ CĐT 24A

62 0308241009 Dương Công Danh CÐ ĐTTT 24A

63 0308241026 Mai Gia Huy CÐ ĐTTT 24A

64 0308241132 Lê Mạnh Quân CÐ ĐTTT 24B

65 0308241134 Nguyễn Minh Quốc CÐ ĐTTT 24B

66 0308241148 Nguyễn Hoàng Minh Thuận CÐ ĐTTT 24B

67 0308241158 Đỗ Nguyễn Đăng Trường CÐ ĐTTT 24B

68 0308241184 Trần Nguyên Phúc CÐ ĐTTT 24B

69 0309241125 Bùi Minh Chiến CÐ TĐ 24B

70 0309241208 Nguyễn Văn Toàn CÐ TĐ 24B

71 0309241235 Trương Khánh Duy CÐ TĐ 24C

72 0309241250 Trịnh Quốc Hiếu CÐ TĐ 24C

73 0309241271 Nguyễn Văn Tuấn Kiệt CÐ TĐ 24C

74 0309241278 Lê Phương Nam CÐ TĐ 24C

75 0309241302 Nguyễn Văn Tân CÐ TĐ 24C

76 0312241004 Trần Công Danh CÐ KTDN 24A

77 0312241012 Trần Thị Kiều Khanh CÐ KTDN 24A

78 0312241099 Tạ Phát Bình CÐ KTDN 24A

79 0312241026 Nguyễn Chí An CÐ KTDN 24B

80 0312241104 Nguyễn Nhựt Đăng CÐ KTDN 24B

81 0312241108 Phan Nhật Quang CÐ KTDN 24B

82 0461241086 Nguyễn Minh Thuận CÐN CGKL 24A

83 0461241112 Bùi Minh Đạt CÐN CGKL 24B

84 0461241166 Nguyễn Văn Thanh Sang CÐN CGKL 24B

85 0461241184 Nguyễn Anh Tú CÐN CGKL 24B



86 0462241009 Nguyễn Gia Bảo CÐN SCCK 24

87 0462241016 Bùi Tấn Đạt CÐN SCCK 24

88 0462241034 Ngô Quang Hùng CÐN SCCK 24

89 0463241031 Nguyễn Ngọc Sơn CÐN HÀN 24

90 0463241037 Nguyễn Chí Trung CÐN HÀN 24

91 0463241040 Nguyễn Trần Văn Châu CÐN HÀN 24

92 0463241050 Lê Thành Công CÐN HÀN 24

93 0464241084 Tạ Thành Danh CÐN KTML 24B

94 0464241104 Lê Quang Huy CÐN KTML 24B

95 0464241115 Huỳnh Gia Kiệt CÐN KTML 24B

96 0464241156 Nguyễn Hữu Quốc An CÐN KTML 24C

97 0464241162 Lê Nguyễn Thanh Duy CÐN KTML 24C

98 0464241209 Nguyễn Hoàng Quý CÐN KTML 24C

99 0464241211 Nguyễn Thanh Sang CÐN KTML 24C

100 0464241215 Lê Đình Tài CÐN KTML 24C

101 0464241222 Nguyễn Thanh Thuận CÐN KTML 24C

102 0464241227 Nguyễn Đức Trọng CÐN KTML 24C

103 0464241232 Trần Tuấn Tú CÐN KTML 24C

104 0465241019 Nguyễn Sỹ Hợp CÐN ÔTÔ 24A

105 0465241128 Phan Minh Nhật CÐN ÔTÔ 24B

106 0465241176 Tống Anh Hào CÐN ÔTÔ 24C

107 0465241183 Huỳnh Võ Anh Kha CÐN ÔTÔ 24C

108 0465241200 Phạm Trọng Nhân CÐN ÔTÔ 24C

109 0465241217 Nguyễn Hoàng Thông CÐN ÔTÔ 24C

110 0465241231 Đặng Lâm Chí Vỉnh CÐN ÔTÔ 24C

111 0465241234 Nguyễn Trung Bảo CÐN ÔTÔ 24D

112 0465241265 Ngô Tuấn Minh CÐN ÔTÔ 24D

113 0465241285 Đỗ Thành Thái CÐN ÔTÔ 24D



114 0465241344 Nguyễn Tuấn Kiệt CÐN ÔTÔ 24E

115 0465241372 Huỳnh Ngọc Thuận CÐN ÔTÔ 24E

116 0466241007 Nguyễn Đức Bằng CÐN ĐCN 24A

117 0466241035 Cao Anh Kiệt CÐN ĐCN 24A

118 0466241055 Văn Hoài Sang CÐN ĐCN 24A

119 0466241163 Hà Quang Hiếu CÐN ĐCN 24C

120 0466241181 Nguyen Nam CÐN ĐCN 24C

121 0466241226 Nguyễn Minh Chiến CÐN ĐCN 24D

122 0466241289 Nguyễn Hoàng Tuấn CÐN ĐCN 24D

123 0466241297 Hồ Gia Bảo CÐN ĐCN 24E

124 0466241347 Nguyễn Lê Quân CÐN ĐCN 24E

125 0466241349 Châu Thanh Quý CÐN ĐCN 24E

126 0466241366 Trần Thanh Tuấn CÐN ĐCN 24E

127 0467241072 Trương Minh Uy CÐN ĐTCN 24A

128 0467241106 Nguyễn Đức Danh CÐN ĐTCN 24A

129 0467241166 Đinh Tuấn Kiệt CÐN ĐTCN 24B

130 0468241001 Trần Thanh An CÐN QTM 24

131 0468241022 Đinh Nguyễn Gia Huy CÐN QTM 24

132 0468241034 Hoàng Vũ Đắc Khoa CÐN QTM 24

133 0468241036 Lương Tấn Kiệt CÐN QTM 24

134 0468241045 Nguyễn Minh Nhựt CÐN QTM 24

135 0468241071 Lê Minh Khải CÐN QTM 24

136 0468241082 Trần Gia Huy CÐN QTM 24

137 0468241083 Võ Trần Đăng Khoa CÐN QTM 24

138 0469241023 Từ Thanh Giang CÐN SCMT 24

139 0469241046 Nguyễn Hoàng Long CÐN SCMT 24

140 0301221083 Nguyễn Thành Tiến CÐ CK 23A

141 0301231072 Phạm Minh Tuấn CÐ CK 23A

142 0301231127 Nguyễn Thiện Nhân CÐ CK 23B



143 0301231145 Nguyễn Minh Thuận CÐ CK 23B

144 0302231044 Lê Văn Lực CÐ ÔTÔ 23A

145 0302231099 Nguyễn Tuấn Đạt CÐ ÔTÔ 23B

146 0302231384 Lê Minh Trí CÐ ÔTÔ 23E

147 0303231016 Nguyễn Hữu Cường CÐ Đ, ĐT 23A

148 0303231053 Võ Trung Nghĩa CÐ Đ, ĐT 23A

149 0303231115 Trần Quốc Đạt CÐ Đ, ĐT 23B

150 0303231538 Đinh Hoàng Phúc CÐ Đ, ĐT 23F

151 0303231544 Nguyễn Thanh Sơn CÐ Đ, ĐT 23F

152 0304231002 Nguyễn Bình An CÐ NL 23A

153 0304231161 Võ Văn Quy CÐ NL 23B

154 0304231292 Trần Ngọc Cương CÐ NL 23D

155 0306231006 Lê Thành Công CÐ TH 23A

156 0306221317 Nguyễn Minh Đạt CÐ TH 23D

157 0306231287 Nguyễn Minh Hiểu CÐ TH 23D

158 0306231308 Lê Hoàng Minh CÐ TH 23D

159 0306231336 Thái Hạo Thiên CÐ TH 23D

160 0306231349 Trương Công Anh Tùng CÐ TH 23D

161 0306231424 Trần Đức Thành CÐ TH 23E

162 0307231106 Vũ Sỹ Đô CÐ CĐT 23B

163 0308231018 Huỳnh Văn Hiếu CÐ ĐTTT 23A

164 0308231148 Đỗ Tấn Tài CÐ ĐTTT 23B

165 0308231157 Nguyễn Văn Thông CÐ ĐTTT 23B

166 0309221064 Đỗ Văn Phú CÐ TĐ 23A

167 0309231038 Huỳnh Anh Kiệt CÐ TĐ 23A

168 0309231115 Phan Minh Đức CÐ TĐ 23B

169 0309231124 Nguyễn Viết Hiệp CÐ TĐ 23B

170 0309231234 Lê Thành Phú CÐ TĐ 23C

171 0312231039 Phạm Mạnh Tiền CÐ KTDN 23A



172 0464231131 Trần Thanh Tuấn CÐN KTML 23B

173 0464231134 Trần Huỳnh Yên CÐN KTML 23B

174 0465231042 Lê Châu Anh Nhật CÐN ÔTÔ 23A

175 0465231059 Võ Thành Thông CÐN ÔTÔ 23A

176 0465231063 Nguyễn Ngọc Trường CÐN ÔTÔ 23A

177 0465231086 Nguyễn Vũ Hải CÐN ÔTÔ 23B

178 0465231103 Huỳnh Tấn Lộc CÐN ÔTÔ 23B

179 0465231146 Phạm Gia Bảo CÐN ÔTÔ 23C

180 0465231230 Trần Bá Hưng CÐN ÔTÔ 23D

181 0467231137 Hoàng Vũ Xuân Khôi CÐN ĐTCN 23B

182 0468231006 Huỳnh Gia Bảo CÐN QTM 23A

183 0468231036 Huỳnh Gia Khang CÐN QTM 23A

184 0468231093 Huỳnh Tô Anh Hào CÐN QTM 23B

185 0468231133 Trần Ngọc Phú Quý CÐN QTM 23B


